	SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

	KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
BÀI THI KHTN – MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT năm 2020:
 - Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11
 - Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học (không gồm những nội dung tinh giản)
 - Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 
- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 
- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút.
Câu 1 [NB]. Qua chu trình Canvin, sản phẩm trực tiếp để tổng hợp glucôzơ là 

A. CO2


B. H2O



C. APG


D. AIPG
Câu 2 [NB]. Máu được tuần hoàn trong cơ thể nhờ lực co bóp của 

A. tim


B. động mạch


C. mao mạch


D. tĩnh mạch. 
Câu 3 [NB]. Trường hợp 1 cặp NST của tế bào 2n bị mất cả 2 NST được gọi là 

A. thể một


B. thể ba


C. thể không


D. thể bốn. 
Câu 4 [NB]. Loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ ba đối mã? 

A. mARN


B. tARN


C. Rarn


D. ADN
Câu 5 [NB]. Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở dạng 

A. lặp đoạn


B. chuyển đoạn

C. đảo đoạn


D. mất đoạn nhỏ 
Câu 6 [TH]. Dạng đột biến điểm nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen giảm 1 liên kết? 

A. Thêm 1 cặp A-T




B. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T. 

C. Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X


D. Thêm 1 cặp G-X. 
Câu 7 [NB]. Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu hình? 

A. DD x dd.

B. Dd x Dd


C. dd x dd


D. Dd x DD. 
Câu 8 [NB]. Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền của mình là 


A. đậu Hà Lan 

B. ruồi giấm


C. bí ngô, anh 


D. cây hoa phấn. 
Câu 9 [TH]. Theo lí thuyết, 1 cơ thể có kiểu gen AabbDD khi giảm phân cho số loại giao tử là 

A. 2



B. 4



C. 1



D. 8
Câu 10 [NB]. Gen trong nhân không tuân theo quy luật di truyền nào sau đây?


A. Phân li độc lập 





B. Hoán vị gen 

C. Liên kết gen





D. Di truyền theo dòng mẹ

Câu 11 [NB]. Trong thí nghiệm thực hành lại giống để nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng ở một số loài cá cảnh, công thức lai nào sau đây đã được một nhóm học sinh bố trí sai? 

A. Cá mún mắt xanh x cá mún mắt đỏ.





B. Cá mún mắt đỏ x cá kiếm mắt đen. 

C. Cá kiếm mắt đen x cá kiếm mắt đỏ.





D. Cá khổng tước có chấm màu x cá khổng tước không có chấm màu.
Câu 12 [NB]. Điều nào không đúng khi nói về các điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi Vanbec? 

A. Quần thể có kích thước lớn



B. Có hiện tượng di nhập gen. 


C. Không có chọn lọc tự nhiên.



D. Các cá thể giao phối tự do. 
Câu 13 [TH]. Giả sử một cây ăn quả của một loài thực vật tự thụ phấn có kiểu gen AaBb. Sử dụng phương pháp tạo giống nào sau đây cho các cây con đều có kiểu gen AaBb? 

A. Dung hợp tế bào trần




B. Gây đột biến nhân tạo. 

C. Nuôi cấy mô tế bào




D. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh. 
Câu 14 [NB]. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể? 

A. Chọn lọc tự nhiên




B. Giao phối không ngẫu nhiên. 

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.




D. Đột biến. 
Câu 15 [NB]. Theo thuyết tiến hoá hiện đại thì tiến hoá nhỏ là quá trình 

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài. 

B. duy trì ổn định thành phần kiểu gen của quần thể. 

C. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới. 

D. củng cố ngẫu nhiên những alen trung tính trong quần thể. 
Câu 16 [NB]. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở đại nào? 

A. Đại Tân sinh

B. Đại Trung sinh

C. Đại Cổ sinh

D. Đại Nguyên sinh 
Câu 17 [NB]. Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây? 

A. Số lượng loài





B. Thành phần loài. 

C. Kích thước quần thể




D. Quan hệ cạnh tranh khác loài. 
Câu 18 [NB]. Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối? 

A. Những cây cọ sống cùng trên một quả đồi ở Phú Thọ. 

B. Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ. 

C. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa. 

D. Những con cá sống trong cùng một cái hồ. 
Câu 19 [TH]. Quần xã sinh vật càng có độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chẽ


A. có cấu trúc càng ổn định vì lưới thức ăn phức tạp, một loài có thể dùng nhiều loài khác làm thức ăn. 

B. dễ dàng xảy ra diễn thế do tác động của nhiều loài trong quần xã làm cho môi trường thay đổi nhanh. 

C. có cấu trúc càng ít ổn định và có số lượng lớn loài ăn thực vật làm cho các quần thể thực vật biến mất dần.


D. có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp và từ đó mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo hơn vì thức ăn trong môi trường cạn kiệt dần. 
Câu 20 [TH]. Trong sản xuất nông nghiệp để tăng hàm lượng nitơ trong đất, bà con nông dân thường sử dụng hiểu biết về mối quan hệ nào sau đây?
 
A. Giữa tảo và nấm sợi tạo địa y.



B. Giữa rêu và cây lúa. 

C. Vi khuẩn sống trong dạ cỏ trâu, bò


D. Giữa vi khuẩn tạo nốt sần và rễ cây họ Đậu. 
Câu 21 [NB]. Người ta thường bảo quản bằng phương pháp phơi khô, vì hạt khô 

A. giảm khối lượng nên dễ bảo quản. 


B. không còn hoạt động hô hấp. 

C. sinh vật gây hại không xâm nhập được. 

D. cường độ hô hấp đạt tối thiểu giúp hạt sống ở trạng thái tiềm sinh. 
Câu 22 [NB]. Có thể sử dụng hóa chất nào sau đây để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật thải ra khí CO2? 

A. Dung dịch KCl. 
B. Dung dịch Ca(OH)2. 
C. Dung dịch NaCl. 

D. Dung dịch H2SO4. 
Câu 23 [TH]. Để trẻ em hấp thụ tốt vitamin A, trong khẩu phần ăn ngoài các loại thực phẩm có màu đỏ, cam, vàng cần thêm một lượng vừa phải của chất nào sau đây? 

A. Dầu ăn


B. Đường.


C. Nước.


D. Muối.
Câu 24 [NB]. Ở giun đất, thức ăn đi qua ống tiêu hóa theo trình tự nào sau đây? 

A. Miệng - thực quản - hầu - diều - mề


B. Miệng - hầu - thực quản - diều - mề 

C. Miệng - diều - thực quản - dạ dày 


D. Miệng - thực quản - diều - dạ dày. 
Câu 25 [NB]. Phân tích vật chất di truyền của 1 chủng gây bệnh cúm ở gia cầm thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỉ lệ mỗi loại là 27%A, 19%U, 23%G, 31%X. Loại vật chất di truyền của chủng gây bệnh này là 

A. ADN mạch kép 

B. ADN mạch đơn 

C. ARN mạch kép 

D. ARN mạch đơn. 
Câu 26 [NB]. Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen D bị đột biến thành alen d, alen E bị đột biến thành e. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể bình thường?

A. DDee.


B. DdEe.


C. ddEe.


D. Ddee.
Câu 27 [TH]. Một cơ thể có kiểu gen 
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 để thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết xảy ra hoán vị gen với tần số 24%. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử Ab được tạo ra là 

A. 24%


B. 12%


C. 20%


D. 38%
Câu 28 [TH]. Một loài thực vật, các gen quy định các tính trạng phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lí thuyết, cho cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen aabb ở đời con là 

A. 3/16


B. 1/16



C. 9/16



D. 2/16
Câu 29 [TH]. Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa. 

B. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. 

C. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. 

D. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. 
Câu 30 [NB]. Có những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức, làm giảm mạnh số lượng cá thể thì sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng, cách giải thích nào sau đây là hợp lí? –


A. Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra biến động di truyền, làm nghèo vốn gen cũng như làm biến mất nhiều alen có lợi của quần thể. 

B. Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì đột biến trong quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại. 

C. Khi số lượng cá thể của quần thể giảm mạnh thì sẽ làm giảm đi - nhập gen, làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể. 

D. Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại.

Câu 31 [TH]. Một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11:1? 

A. AAaa x AAaa

B. AAaa x Aaaa.

C. AAaa x AAAa. 

D. Aaaa x Aaaa. 
Câu 32 [NB]. Một loài thực vật lưỡng bội có 6 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể một và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một và thể tam bội này lần lượt là 

A. 12 và 36


B. 6 và 12


C. 6 và 13


D. 11 và 18 
Câu 33 [TH]. Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau 

A. 4 kiểu hình; 12 kiểu gen.



B. 8 kiểu hình; 8 kiểu gen. 

C. 4 kiểu hình; 8 kiểu gen.




D. 8 kiểu hình; 12 kiểu gen. 
Câu 34 [TH]. Cho con đực thân đen thuần chủng giao phối với con cái thân xám thuần chủng (P), thu được F1 đồng loạt thân xám. Ngược lại, khi cho con đực thân xám thuần chủng giao phối với con cái thân đen thuần chủng (P), thu được F1 đồng loạt thân đen. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Gen quy định tính trạng nằm ở bào quan ti thể. 
B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính. 

C. Gen quy định tính trạng nằm ở ti thể hoặc lục lạp. 
D. Gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. 
Câu 35 [VD]. Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do 1 gen có 2 alen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Cho các con đực mắt đỏ lại với các con cái mắt đỏ (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 con mắt đỏ :1 con mắt trắng. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên, thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình mắt trắng ở F2 chiếm tỉ lệ

A. 16/144


B. 1/24



C. 7/144


D. 1.144
Câu 36 [VD]. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai 
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 liên kết hoàn toàn sẽ cho kiểu gen mang 4 alen trội và 4 alen lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 

A. 7/32


B. 9/64



C. 9/16



D. 3/8
Câu 37 [VD]. Cho phép lai P: ♂AaBbDd x ♀AaBbDD.Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở 1 số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đúng về F1? 
I. Có tối đa 12 loại kiểu gen đột biến. 
II. Cơ thể đực có thể tạo ra tối đa 16 loại giao tử. 
III. Thể ta có thể có kiểu gen là AaBbDDd. 
IV. Thể một có thể có kiểu gen là aabbD. 

A. 2



B. 1



C. 3



D. 4
Câu 38 [VDC]. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Thực hiện phép lai (P): 
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 thu được F1. Ở F1, ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 10%.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tỉ lệ ruồi đực mang 1 trong 3 tính trạng trội ở F1 chiếm 14,53%. 
II. Tỉ lệ ruồi cái dị hợp tử về 2 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm 17,6%. 
III. Ở F1, tỉ lệ ruồi đực có kiểu gen mang 2 alen trội chiếm 15%. 
IV. Ở F1, tỉ lệ ruồi cái mang 3 alen trội trong kiểu gen chiếm 14,6%.

A. 2



B. 4



C. 3



D. 1
Câu 39 [VDC]. Ở người, tính trạng nhóm máu do 1 gen có 3 alen theo quan hệ trội lặn là IA = IB > IO quy định. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, trong đó nhóm máu A chiếm 55%, nhóm máu B chiếm 16%, nhóm máu AB chiếm 20%, còn lại là nhóm máu O. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu

sau đây đúng? 
I. Tần số alen IO = 0,3. 
II. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A trong quần thể trên kết hôn, xác suất họ sinh con gái mang nhóm máu giống họ là 56/121. 
III. Có 3 kiểu gen đồng hợp tử về tính trạng nhóm máu. 
IV. Trong số những người có nhóm máu B, người có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 25%. 

A. 1



B. 2



C. 3



D. 4
Câu 40 [VDC]. Sơ đồ phả hệ hình bên mô tả sự di truyền 2 tính trạng ở người.
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Tính trạng nhóm máu và tính trạng bệnh mù màu. Biết rằng tính trạng nhóm máu do 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 3 gen alen quy định; tính trạng bệnh mù màu do một gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Xác định chính xác kiểu gen của 12 người trong phả hệ. 
II. Xác suất sinh con có nhóm máu O và không bị mù màu của cặp 13-14 là 7/32. 
III. Xác suất sinh con thứ 3 có nhóm máu AB và bị mù màu của cặp 7-8 là 25%. 
IV. Xác suất sinh con thứ 4 là con gái có nhóm máu O và không bị bệnh mù màu của cặp 10-11 là 12,5%.


A. 1



B. 2



C. 4



D. 3
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 
Qua chu trình Canvin, sản phẩm trực tiếp để tổng hợp glucôzơ là AlPG (SGK Sinh 11 trang 41). 
Chọn D 
Câu 2 
Máu được tuần hoàn trong cơ thể nhờ lực co bóp của tim. 
Chọn A 
Câu 3 
Trường hợp 1 cặp NST của tế bào 2n bị mất cả 2 NST được gọi là thể không (2n – 2) 
Chọn C 
Câu 4 
tARN là loại axit nuclêic mang bộ ba đối mã (SGK Sinh 12 trang 11).

Chọn B 
Câu 5 
Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ở dạng mất đoạn nhỏ. 
(SGK Sinh 12 trang 25).

Chọn D 
Câu 6 
A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro. 
G liên kết với X bằng 2 liên kết hidro. 
A: Thêm 1 cặp A-T
[image: image5.wmf]®

 tăng 2 liên kết hidro. 
B: Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T→ giảm 1 liên kết hidro 
C: Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X 
[image: image6.wmf]®

tăng 1 liên kết hidro 
D: Thêm 1 cặp G-X- Tăng 3 liên kết hidro. 
Chọn B

Câu 7 
Phép lại Dd x Dd 
[image: image7.wmf]®

DD:2Dd:ldd 
[image: image8.wmf]®

 Có 2 loại kiểu hình.

Chọn B 
Câu 8 
Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền của mình là ruồi giấm. 
Chọn B

Câu 9 
Theo lí thuyết, 1 cơ thể có kiểu gen AabbDD khi giảm phân cho số loại giao tử là: 2 (vì có 1 cặp gen dị hợp). 
Chọn A 
Câu 10 
Gen trong nhân không tuân theo quy luật di truyền theo dòng mẹ. 
Gen ngoài nhân sẽ di truyền theo dòng mẹ.

Chọn D 
Câu 11 
Thí nghiệm sai là B, phải thực hiện giữa các cá thể cùng loài. 
Chọn B 
Câu 12 
Ý B: Có hiện tượng di nhập gen không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdi-Vanbec. 
Chọn B 
Câu 13  
Để tạo đời con đều có kiểu gen giống cây mẹ ta có thể: 
+ giâm, chiết, ghép 
+ Nuôi cấy mô tế bào. 
Các phương pháp khác như A, B, D đều tạo đời con có kiểu g en khác với cây ban đầu

Chọn C 
Câu 14 
Theo thuyết tiến hóa hiện đại giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể. 
Chọn B 
Câu 15 
Theo thuyết tiến hoá hiện đại thì tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới (SGK Sinh 12 trang 113)

Chọn C 
Câu 16 
Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở đại Trung sinh.

Chọn B 
Câu 17 
Quần thể sinh vật có đặc trưng về kích thước quần thể. 
Các đáp án còn lại đều là đặc trưng của quần xã. 
Chọn C 
Câu 18 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 
Trong các đáp án trên, quần thể là: Những cây cọ sống cùng trên một quả đồi ở Phú Thọ. 
B, C: Những cá thể này không tạo ra đời sau được.

D: gồm nhiều loài sinh vật. 
Chọn A 
Câu 19 
Quần xã sinh vật càng có độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh thái càng chặt chẽ thì có cấu trúc càng ổn định vì lưới thức ăn phức tạp, một loài có thể dùng nhiều loài khác làm thức ăn. 
Chọn A 
Câu 20 
Để làm tăng hàm lượng nitơ trong đất, bà con nông dân thường sử dụng hiểu biết về mối quan hệ giữa vi khuẩn tạo nốt sần và rễ cây họ Đậu. 
Chọn D 
Câu 21 
Người ta thường bảo quản bằng phương pháp phơi khô, vì hạt khô cường độ hô hấp đạt tối thiểu giúp hạt sống

trạng thái tiềm sinh. 
Chọn D 
Câu 22 
Để phát hiện quá trình hô hấp ở thực vật có thể sử dụng dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2, nếu có khí CO2 thì nước vôi trong sẽ bị đục theo phương trình: 
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Chọn B 
Câu 23 
Vitamin A là loại vitamin tan trong chất béo, nên cần tăng thêm vào khẩu phần ăn.

Chọn A 
Câu 24 
Trình tự các cơ quan trong ống tiêu hóa của giun đất là: Miệng - hầu - thực quản - diều - mề.
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Chọn B 
Câu 25 
Ta thấy tỉ lệ A#U; G#X 
[image: image10.wmf]®

 virus này có axit nucleic là ARN mạch đơn.
Chọn D

Câu 26 
Alen đột biến là d và e, vậy những cơ thể nào không có 1 cặp da hoặc ee hoặc đồng thời 2 cặp gen dd và ee thì có kiểu hình bình thường. 
Kiểu gen bình thường là DdEe 
Chọn B 
Câu 27 
Một cơ thể có kiểu gen 
[image: image11.wmf]AB
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 thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử Ab là giao tử hoán vị: 
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Câu 28 
AaBb tự thụ phấn: AaBb x AaBb 
[image: image13.wmf]®

 (1AA:2Aa:laa)(1BB:2Bb:1bb) 
[image: image14.wmf]®

 aabb = 1/4 x 1/4 = 1/16.

Chọn B 
Câu 29 

Phát biểu sai về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới là B, cách li địa lí không làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đây là vai trò của các nhân tố tiến hóa. 
Chọn B 
Câu 30 
Khi số lượng cá thể giảm mạnh, quần thể sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng vì số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra giao phối không ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại. (SGK Sinh 12 trang 166) 
Chọn D 
Câu 31 
Đời con có cả hoa trắng và hoa đỏ, trong đó hoa trắng sẽ chiếm tỉ lệ nhỏ hơn

Ta có hoa trắng: 
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Một bên cho 1/2aa 
[image: image16.wmf]®

 có kiểu gen Aaaa 
Một bên cho 1/6aa 
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 có kiểu gen AAaa. 
Chọn B 
Câu 32 
Có 6 nhóm gen liên kết 
[image: image18.wmf]®

 n = 6 

Thể một nhiễm: 2n -1 = 11NST 
Thể tam bội: 3n = 18 
Chọn D 
Câu 33 
AaBbDd x aaBBDd 
Ta có thể tách riêng từng cặp gen: Aa x aa → 1Aa:laa; KH: 2 loại 
Bb x BB –> 1BB:18b; KH:1 loại

Dd x Dd 
[image: image19.wmf]®

 1DD:2Dd:1dd; KH: 2 loại 
Vậy phép lai: AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau 
+ Số kiểu gen: 2 x 2 x 3 = 12 

+ Số kiểu hình: 2 x 1 x 2 = 4 
Chọn A 
Câu 34 
Ta thấy đời con luôn có kiểu hình giống nhau và giống cá thể mẹ 
[image: image20.wmf]®

 tính trạng di truyền theo quy luật di truyền theo dòng mẹ, gen quy định tính trạng nằm ngoài nhân. 
Ở động vật gen nằm trong nhân và trong ti thể. 
Chọn A 
Câu 35 
Giả sử con cái mắt đỏ ở P: nXAXA:mXAXa con đực mắt đỏ: XAY 
F: tỷ lệ mắt trắng = mx1/4 = 1/12 →m = 1/3 
[image: image21.wmf]®

 con cái mắt đỏ: 2XAXA : 1XAXa 
[image: image22.wmf]®

 2/3XAXA x XAY 
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 1/3XAXA: 1/3XAY 
1/3XAXa x XAY 
[image: image24.wmf]®

 1/12XAXA : 1/12 XAXa.1/12XAY:1/12 XaY 
Cho F1 ngẫu phối: (5XAXA:1XAXa) x (5XAY:1XaY) 
= (11/12XA: 1/12Xa)
[image: image25.wmf]´

 (5/12XA : 1/12Xa : 1/2Y) 
= 55/144 XAXA: 16/144 XAXa : 1/144XaXa: 11/24XAY: 1/24XaY 
TLKH: 137/144 số con mắt đỏ : 7/144 số con mắt trắng. 

Chọn C 
Câu 36

Các gen liên kết hoàn toàn, phép lai: 
[image: image26.wmf]1:2:1
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 luôn có 2 alen trội, 2 alen lặn.
DdEe x DdEe 
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 (1DD:2Dd:1dd)(1EE:2Ee:1ee)
 Vậy kiểu gen cho 4 alen trội, 4 alen lặn có thể là
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Chọn D 
Câu 37 
Xét cặp Aa: Aa x Aa 
[image: image29.wmf]®

 F1: 1AA:2Aa:laa 

Xét cặp Bb: Bb x Bb 
[image: image30.wmf]®

 F1: 1BB:2Bb:1bb 
Xét cặp Dd: 
+ giới đực có 1 số tế bào đột biến tạo giao tử: Dd và O 
Các tế bào giảm phân bình thường tạo giao tử D, d 
+ giới cái: tạo giao tử D
[image: image31.wmf]®

 Hợp tử bình thường: DD, Dd; đột biến: DDd, D 
Xét các phát biểu: 
I sai. Số kiểu gen đột biến là: 3 x 3 x 2 = 18 
II đúng, số loại giao tử ở giới đực là: 2 x 2 x 4 =16

III đúng, vì có loại hợp tử đột biến là: DDd 
IV đúng, vì có loại hợp tử đột biến là: D 
Chọn C 
Câu 38 
Ở ruồi giấm, con đực không có HVG 
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(con ruồi đực cho 0,5ab).
Con ruồi cái cho ab = 0,4 là giao tử liên kết. Ta có: 
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Xét các phát biểu:

I sai. Tỉ lệ ruồi đực mang 1 trong 3 tính trạng trội ở F1 chiếm:
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[image: image38.wmf]®

tỉ lệ cần tính là:12,5% 
II sai. Tỉ lệ ruồi cái dị hợp tử về 2 trong 3 cặp gen ở F1 chiếm:
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 tỉ lệ cần tính là: 13,75%

III đúng, ở F1, tỉ lệ ruồi đực có kiểu gen mang 2 alen trội chiếm: 

[image: image44.wmf]0,40,50,250,05

dD

AB

XYABabXY

ab

=´´=



[image: image45.wmf]0,10,50,250,0125

dd

Ab

XYaBabXY

aB

=´´=



[image: image46.wmf](

)

0,10,50,250,0125

dD

Ab

XYAbAbXY

Ab

=´´=



[image: image47.wmf](

)

0,10,50,40,50,250,0625

DD

Ab

XYAbababAbXY

ab

=´+´´=


Tỉ lệ cần tính là: 15%
IV sai, ở F1, tỉ lệ ruồi cái mang 3 alen trội trong kiểu gen chiếm:
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Tỉ lệ cần tính là: 0,1125
Chọn D

Câu 39

Tỉ lệ nhóm máu O là: 1– 0,55 – 0,16 – 0,2 = 0,09 = 9% 
I​OIO = 0,09 
[image: image51.wmf]0,090,3
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Mà tỷ lệ nhóm máu B+ Tỷ lệ nhóm máu O = (IB + 1)2 = 9% + 16% 
[image: image52.wmf]®

 IB +IO = 
[image: image53.wmf]0,25

 = 0,5 
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 IB = 0,2; IA = 0,5

Cấu trúc di truyền của quần thể là: (0,2IB +0,3IO +0,5IA) 
Nhóm máu A: 0,25IAIA: 0,3IAIO 
Nhóm máu B: 0,04IBIB: 0,12IBIO 
Nhóm máu AB: 0,2IAIB 

Nhóm máu O: 0,09IOIO
Xét các phát biểu:

I đúng. 
II đúng. XS 1 cặp vợ chồng nhóm máu A sinh con có nhóm máu A = 1 - xs sinh con nhóm máu O:
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 (1/2 là tỉ lệ Sinh con gái) 
III đúng: IAIA, IBIB ; IOIO. 
IV đúng, trong số những người có nhóm máu B, người có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ: 
[image: image56.wmf]0,041
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Chọn D 
Câu 40

Quy ước: M không bị mù màu; m – bị mù màu
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Những người có bố, mẹ hoặc con có nhóm máu O thì có kiểu gen dị hợp. 
Những cặp vợ chồng có nhóm máu A – B, sinh con cũng có nhóm máu A, B thì cặp vợ chồng đó mang alen IO. 
I đúng, xác định được kiểu gen của 12 người (tô màu) 
II đúng.

Người 13 có kiểu gen: IAIOXMY 
Người 14 có kiểu gen: IAIO (1XMXM:1XMXm) (do mẹ dị hợp về gen gây bệnh mù màu) 
Xác suất sinh con có nhóm máu O là: 1/4 (vì họ đều có kiểu gen IAIO)

Xác suất sinh con không bị mù màu là: 1 – xác suất sinh con bị mù màu 
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[image: image59.wmf]®

 XS cần tính là: 
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III sai. Xét cặp: (7) IBIOXmY (8) IAIOXMXm
Xác suất sinh con nhóm máu AB và bị mù màu là: 
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IV đúng. Xét cặp (10) IAIOXMY
[image: image62.wmf]´

 (11) IBIOXMXm
Xác suất sinh con gái nhóm máu O và không bị mù màu là: 
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 (1/2 là xác suất sinh con gái)
Chọn D

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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